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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TRONG CƠ QUAN BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các cơ quan hành chính Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/2011/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Văn phòng (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) xây dựng Đề án thực hiện cơ chế “một cửa” trong cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Kinh phí thực hiện Đề án: Được lấy từ kinh phí sự nghiệp của Bộ cấp qua Văn phòng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VP (KSTTHC), T.20.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Lê Khánh Hải
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	Hà Nội, ngày     tháng      năm 2012


 
KẾ HOẠCH
Xây dựng Đề án thực hiện cơ chế “một cửa” trong cơ quan Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
1. Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
2. Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các cơ quan hành chính Nhà nước;
3. Nghị quyết số 30c/2011/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tạo điều cho tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định của pháp luật, không gây phiền hà, sách nhiễu.
2. Thủ tục hành chính được thực hiện một cách công khai, minh bạch, đúng quy trình.
3. Giảm được thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.
4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị khi thực hiện thủ tục hành chính phải rõ ràng, việc phân công, phân nhiệm cụ thể, đúng quy định của pháp luật, bám sát mục tiêu của Đề án đặt ra.
5. Đề án được xây dựng đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định.
III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN
1. Sự cần thiết và mục tiêu của Đề án cơ chế “một cửa”.
2. Mô hình thực hiện cơ chế “một cửa”.
3. Thời gian, lộ trình thực hiện Đề án cơ chế “một cửa”.
4. Phân công trách nhiệm trong việc thực hiện Đề án.
5. Phần phụ lục.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) chủ trì tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản triển khai, thực hiện xây dựng Đề án; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động xây dựng Đề án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt:
1. Thành lập Ban soạn thảo Đề án, mời chuyên gia tham gia ý kiến.
2. Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị liên quan. Khảo sát, tìm hiểu hoạt động việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại một số Bộ, ngành trên địa bàn Hà Nội và một số địa phương.
3. Hoàn thiện Đề án, hồ sơ trình Bộ trưởng phê duyệt Đề án.
4. Triển khai thực hiện, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án.
1. Dự kiến công việc, tiến độ thực hiện:
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian
(dự kiến)
	Thực hiện
	Kết quả cần đạt

	1
	Tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản triển khai hoạt động xây dựng Đề án
	Tháng 3/2012
	Lãnh đạo phòng
	Quyết định xây dựng Đề án và Kế hoạch thực hiện được ban hành

	2
	Triển khai xây dựng Đề án
	 
	 
	 

	2.1
	Khảo sát, tìm hiểu, thu thập thông tin, kinh nghiệm của một số Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện cơ chế “một cửa”
	Tháng 4
	Ban soạn thảo Đề án
	Báo cáo kết quả khảo sát được xây dựng

	2.2
	Xây dựng đề cương chi tiết
	Tháng 4/2012
	Ban soạn thảo Đề án
	Đề cương dự thảo được xây dựng

	2.3
	Họp Ban soạn thảo, thông qua dự thảo đề cương
	Tuần 1+2 Tháng 5
	Ban soạn thảo Đề án
	Đề cương được thông qua

	3.4
	Họp Ban soạn thảo
Thông qua dự thảo 1
	Tuần 3+ 4
Tháng 5
	Ban soạn thảo Đề án
	Dự thảo được bổ sung, hoàn thiện

	2.5
	Dự thảo 2 chỉnh sửa, hoàn chỉnh
	Tuần 1 +2
Tháng 6
	Ban soạn thảo Đề án
	Dự thảo lần 2 được thông qua

	2.6
	Họp với các cơ quan, đơn vị và các chuyên gia, lấy ý kiến bằng văn bản
	Tháng 6
	Ban soạn thảo Đề án, các chuyên gia
	Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị và chuyên gia

	2.7
	Tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo 3
	Tuần 1+ 2
Tháng 7
	Ban soạn thảo Đề án
	Dự thảo lần 3 được chỉnh sửa, bổ sung

	2.8
	Xây dựng dự thảo 3
	Tuần 3+4
Tháng 7
	Ban soạn thảo Đề án
	Dự thảo lần 3 được thông qua

	3
	Hoàn tất Đề án trình Bộ trưởng phê duyệt
	Tuần 1+2
Tháng 8
	Ban soạn thảo Đề án
	Đề án được Bộ trưởng ký phê duyệt


2. Dự kiến Ban soạn thảo Đề án
	Bà Lê Thị Phượng
	Phó Chánh Văn phòng, Phụ trách chung

	Ông Phạm Văn Sơn
	Trưởng Phòng KSTTHC, Trưởng Ban soạn thảo Đề án

	Bà Lê Thị Hà
	Phó Trưởng Phòng KSTTHC, Phó Ban soạn thảo Đề án

	Ông Phan Mạnh Tường
	Chuyên viên Phòng KSTTHC, Thư ký

	Bà Lê Thị Hồng Phương
	Chuyên viên Phòng KSTTHC, Thành viên

	Bà Lê Thúy Ngà
	Chuyên viên Phòng KSTTHC, Thành viên

	Bà Lê Thùy Linh
	Chuyên viên Phòng KSTTHC, Thành viên


3. Dự kiến các đơn vị phối hợp trong việc xây dựng Đề án
1. Tổng cục Du lịch
2. Tổng cục Thể dục, thể thao
3. Vụ Pháp chế
4. Cục Di sản văn hóa
5. Cục Nghệ thuật, biểu diễn
6. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triễn lãm
7. Cục Điện ảnh
8. Cục Văn hóa cơ sở
9. Cục Bản quyền tác giả
10. Vụ Thư viện
11. Vụ Tổ chức cán bộ
12. Vụ Kế hoạch, Tài chính
4. Kinh phí thực hiện:
Kinh phí được bố trí từ kinh phí sự nghiệp cấp qua Văn phòng Bộ.
Văn phòng kính trình Thứ trưởng cho ý kiến chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch./.
 
	Ý KIẾN
PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO BỘ
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG




Lê Thị Phượng
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DỰ TOÁN KINH PHÍ
Xây dựng Đề án thực hiện cơ chế “một cửa” trong cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đơn vị thực hiện: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
Người thực hiện: Phan Mạnh Tường
Nguồn kinh phí: Kinh phí sự nghiệp hàng năm cấp qua Văn phòng  
	STT
	Nội dung công việc
	Kinh phí thực hiện
	Kinh phí được duyệt

	1
	Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án
	500.000đ
	 

	2
	Xây dựng đề cương 
	2000.000đ
	 

	3
	Họp thông qua dự thảo đề cương 
- Chủ trì: 02 người x 300.000đ/ người =

- Góp ý: 20 người x 200.000đ/ người =
	 
600.000đ

4.000.000đ
	 

	4
	Khảo sát, tìm hiểu thu thập thông tin, kinh nghiệm một số Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện cơ chế “một cửa”: =
	 
20.000.000đ
	 

	5
	Tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa đề cương (lần 1) 
	1.000.000đ
	 

	6
	Họp thông qua dự thảo đề cương (lần 2)
- Chủ trì: 02 người x 300.000đ/ người =

- Góp ý: 20 người x 200.000đ/ người =
	 
600.000đ

4.000.000đ
	 

	7
	Tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa đề cương (lần 2) =
	1.000.000đ
	 

	8
	Xây dựng đề cương chi tiết =
	2000.000đ
	 

	9
	Họp thông qua dự thảo đề cương chi tiết
- Chủ trì: 02 người x 300.000đ/ người =

- Góp ý: 20 người x 200.000đ/ người =
	 
600.000đ

4.000.000đ
	 

	10
	Tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa đề cương lần 3 hoàn thiện Đề án =
	2.000.000đ
	 

	11
	Soạn thảo nội dung Tờ trình, Quyết định, Bản tóm tắt Đề án  =
	1.000.000đ
	 

	12
	Báo cáo đánh giá tác động, tính hiệu quả việc thực hiện Đề án  =
	5.000.000đ
	 

	13
	Tổ chức hội thảo (mời các chuyên gia, các nhà quản lý,… tham gia viết bài và góp ý kiến vào nội dung Đề án)
- Tham luận: 20 bài x 500.000đ =

- Chủ trì: 02 người x 300.000đ x 2 buổi =

- Ý kiến góp ý vào Đề án:

30 ý kiến x 200.000đ/ý kiến =

- Đại biểu, báo đài đưa tin

50 người x 70.000đ/người x 2 buổi =

- Biên tập, đọc duyệt, thẩm định nội dung bài tham luận: 03 người x 500.000đ = 

- Xây dựng tổng hợp báo cáo chung cho Hội thảo =

- Pho to đóng quyển bài tham luận, tài liệu góp ý vào Đề án các tài liệu liên quan đến Đề án = 

- Nước uống: 

30 người x 2 buổi x 30.000 đ/ người =
	 
 

10.000.000đ

1.200.000đ

 

6.000.000đ

 

7.000.000đ

1.500.000đ

 

1.000.000đ

 

4.000.000đ

 

1.800.000đ
	 

	14
	Thẩm định, nghiệm thu Đề án
05 người x 1.000.000đ/người =
	 
5.000.000đ
	 

	15
	Dự phòng
	5.000.000đ
	 

	 
	Tổng cộng
	90.800.000đ
	 


 
	CÁN BỘ THỰC HIỆN




Phan Mạnh Tường
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ




Phạm Văn Sơn


 
PHÊ DUYỆT CỦA TÀI CHÍNH CÙNG CẤP
Số tiền được duyệt:
Bằng chữ: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 
Kế toán                          Kế toán trưởng                        Lãnh đạo Văn phòng
 
